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    Học sinh l​ưu ý:          

                      - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này;
- Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, hoặc C;
- Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

------------------------------------------------------------------------------------

A. LISTENING 

I. Part 1: Listen to fìve short conversations twice and choose the best answer (1.0 pt)
(Nghe 5 đoạn hội thoại ngắn 2 lần và chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau.)

1. Which woman is Sam’s mother?
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                     A                                                     B                                                  C
2. Which is Tom’s room?
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                       A                                                   B                                                  C
3. Where is Lucy going?
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4 What did Alex get for this birthday?

Al

5  What is Mary's mum doing?





                       A                                                   B                                                  C
4. What did Alex get for this birthday?
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                       A                                                   B                                                  C
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                       A                                                   B                                                  C
II. Listen to Stephanie twice and decide if the statements are True (T) or False (F).  (1.0 pt)

(Nghe Stephanie 2 lần và quyết định xem những câu sau đúng (T) hay sai (F).)

	1. There are about six hundred students in the school.

	2. The school has eighty teachers.

	3. She comes to school six days a week.

	4. Her lessons start at nine and finish at four.

	5. She doesn’t wear uniform at school.


B. READING
I. Read and choose a sentence in column A which is suitable to the sign/picture in column B. (1.0 pt)

 (Nối mỗi câu ở cột A với một biển báo/ bức tranh phù hợp ở cột B.)

Example: 0 - A
	Column A
	Column B

	0. You can not turn right. 
1. You can go to school by this. 
2. We can wait for a bus here. 
3. You can not park and stop here. 
4. You can not smoke here. 
5. You can not drive your car here.

	A.
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	B.
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	C.
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	F.
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II. Choose the best option marked A, B or C for each gap to complete the passage. (1.0 pt)

(Chọn đáp án đúng nhất được đánh dấu A, B hoặc C để hoàn thành đoạn văn dưới đây.)

Hello. I am Toan. I am a (1)________ at Nguyen Tri Phuong School. My school has two (2)________ and my classroom is on the first floor. I go to school (3)________ Monday to Saturday. I go to school at half past six. (4)________ school, I have classes from 7.00 to 11.15. Today is Monday, I have Math, English and Geography. Every week, I have English on Monday, Thursday and Friday. On Sunday, I don’t go to school. I (5)________ and help my mum.

1. A. student


B. teacher


C. nurse
2. A. teachers


B. classes


C. floors
3. A. from


B. between


C. on
4. A. In


B. On



C. At
5. A. go to bed

B. do the housework

C. ride to school
III. Read the passage carefully and choose the correct answer A, B or C. (1.0 pt)

(Đọc kỹ đoạn văn rồi chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi dưới đây)
Tuyet is twelve years old. She is in grade six, class 6A. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Tuyet's father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the supermarket. Tuyet goes to school at six-thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

1. Where does Tuyet live?
A. in a house



B. in the hospital

C. in an apartment
2. Who does she live with?
A. her parents and brother

B. her parents

C. her parents and sister
3. How many places are there in the neighborhood?
A. 2




B. 3



C. 4
4. What does Tuyet's father do?
A. a doctor



B. a farmer


C. a teacher
5. What time does Tuyet go to school?
A. half past six in the morning
B. 6.30 a.m.


C. A and B are correct.
C. WRITING

I. Complete the sentences as directed at the end of each sentence.  (1.5 pt)

(Hoàn thành các câu sau theo hướng dẫn ở cuối mỗi câu.)

1. The police station is next to the restaurant. (Make a question for the underlined part = Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.)
2. My school has 343 students. (Rewrite the sentence beginning with the word given = Viết lại câu giữ nguyên nghĩa bắt đầu với từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi)

=> There ........................................................................................................................
3. What time/ Chi/ get up/ every morning? (Use the words given to write a complete sentence = Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh.)
4. I am in class 6A. (Make a question for the underlined part)
5. near/ any trees/ are/ house/ there/ your/ ?/ (Rearrange the words given to make a meaningful sentence = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa)
II. Use the words given to make a complete passage. (1.5 pt)
(Dùng các từ gợi ý để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.)

His name/ be/ Ba./ He/ live/ apartment/ town./ Near/ apartment/ there/ be/ supermarket,/ post office,/ bank,/ clinic,/ market/ zoo./ It/ be/ very noisy/ there.

===========The end ============

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
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